
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN DŨNG 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Yên Dũng, ngày        tháng 5 năm 2024     

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng gặp 

khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới 

trên địa bàn huyện Yên Dũng năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 26/02/2024 của Ban chỉ đạo 714 

tỉnh về triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về 

nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Thông báo số 157-TB/BCSĐ ngày 26/4/2024 về ý kiến của Ban cán 

sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 25/4/2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-BCĐ ngày 08/03/2024 của Ban Chỉ đạo 

1773 huyện về triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, 

nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp 

khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn 

huyện Yên Dũng;  

Căn cứ Thông báo số 654-TB/HU ngày 14/5/2024 của Huyện ủy Yên Dũng 

về ý kiến của Thường trực Huyện ủy về danh sách các hộ gia đình người có công 

gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn 

huyện năm 2024; Thông báo số 102/TB-UBND ngày 10/5/2024 của UBND huyện 

Yên Dũng về kết luận Hội nghị giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 

huyện ngày 09/5/2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 496/TTr-

QLĐT ngày 15/5/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng 

gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn 
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huyện năm 2024, bao gồm 56 hộ gia đình (25 hộ xây mới; 31 hộ sửa chữa) các 

ông, bà có tên sau: 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng 

Quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các xã, thị trấn 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 2; 

- Ban chỉ đạo 714 tỉnh (b/c); 

- Sở Xây dựng; 

- TT HU, TTHĐND huyện; 

- Ban chỉ đạo 1773 huyện;                   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP: LĐ, CV THKhánh, Hằng; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hưng 



DANH SÁCH 

Hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /5/2024 của UBND huyện Yên Dũng) 
 

Stt 

Họ và tên người có 

công/thân nhân người có 

công 

Địa chỉ 

(thôn/ tổ dân 

phố) 

Đối tượng người có 

công 

(Thân nhân liệt 

sỹ/thương binh/bệnh 

binh/....) 

Hiện trạng nhà đang ở 

 

Nhu cầu sửa 

chữa, xây mới 

năm 2024 

Ghi chú 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) 

I XÃ TƯ MẠI             

1  Nguyễn Văn Hiền Đống Cao  Bệnh binh  Nhà ở xuống cấp  x     

2  Ngụy Văn Thùy Đông Khánh  Thương Binh  Nhà ở xuống cấp   x    

3 Nguụy Phan Trung Tư Mại Thương binh Nhà ở xuống cấp   x   

4 Phạm Biên Thùy Tư Mại Bệnh binh Nhà ở xuống cấp   x   

5 Hoàng Tiến Thuần Tư Mại Con liệt sỹ Nhà ở xuống cấp   x   

6 Hoàng Thị Thuấn Tư Mại Con liệt sỹ Nhà ở xuống cấp   x   

7 Hoàng Trọng An Tư Mại Con liệt sỹ Nhà ở xuống cấp   x   

II XÃ CẢNH THỤY             

8 Lưu Thị Cống Thôn Đông Thân nhân liệt sỹ Nhà ở xuống cấp cần sửa mái   x   

9 Hoàng Viết Tân Mỹ Thương Binh  Nhà ở xuống cấp   x   

10 Đàm Đức Chung Biền Đông Bệnh binh 
Nhà cấp 4 đã xuống cấp cần 

sửa chữa mái, tường 
x   

  

III XÃ ĐỨC GIANG 
 

          

11 Nguyễn Văn Vọng Bến Nghệ Cả Thương binh Nhà cấp 4 mái đã xuống cấp x     

IV XÃ TIẾN DŨNG 
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DANH SÁCH 

Hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /5/2024 của UBND huyện Yên Dũng) 
 

Stt 

Họ và tên người có 

công/thân nhân người có 

công 

Địa chỉ 

(thôn/ tổ dân 

phố) 

Đối tượng người có 

công 

(Thân nhân liệt 

sỹ/thương binh/bệnh 

binh/....) 

Hiện trạng nhà đang ở 

 

Nhu cầu sửa 

chữa, xây mới 

năm 2024 

Ghi chú 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) 

12 Phạm Viết Bốn Đông Thắng CĐHH Nhà ở xuống cấp   x   

13 Ngô Xuân Quyền Đông Thắng Thương binh Nhà ở xuống cấp   x   

14 Hạng Thị Liệu Buồng Núi Thân nhân liệt sỹ Nhà ở xuống cấp   x   

15 Nguyễn Chí Lệnh Buồng Núi CĐHH Nhà ở xuống cấp x     

16 Nguyễn Chí Khánh Núi Ô Bệnh binh Nhà ở xuống cấp   x   

17 Nguyễn Văn Bột Thôn Chùa Bệnh binh Nhà ở xuống cấp x     

18 Nguyễn Thị Hải Thôn Chùa Thân nhân liệt sỹ Nhà ở xuống cấp   x   

19 Nguyễn Đình Bằng Ninh Tiến Bệnh binh Nhà ở xuống cấp   x   

V XÃ YÊN LƯ 
 

          

20 Nguyễn Thị Diện Tân Sơn 1 Thân nhân liệt sỹ 

Nhà cấp 4 lấn chiếm kênh 

Nham Biền, bị giải tỏa; hiện 

chưa có đất ở 

x     

VI XÃ XUÂN PHÚ 
 

          

21 Trịnh Ngọc Khái Đình Phú Thương binh 
Nhà cấp 4 nhỏ hẹp, có nhu 

cầu xây mới 
x     

22 Lương Văn Vạy Xuân Trung Thương binh Nhà xuống cấp, bị thấm, dột   x   
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DANH SÁCH 

Hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /5/2024 của UBND huyện Yên Dũng) 
 

Stt 

Họ và tên người có 

công/thân nhân người có 

công 

Địa chỉ 

(thôn/ tổ dân 

phố) 

Đối tượng người có 

công 

(Thân nhân liệt 

sỹ/thương binh/bệnh 

binh/....) 

Hiện trạng nhà đang ở 

 

Nhu cầu sửa 

chữa, xây mới 

năm 2024 

Ghi chú 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) 

23 Hoàng Thị Vĩnh Xuân Thượng Thân nhân liệt sỹ 
Nhà cấp 4 đã xuống cấp, mái 

dột 
  x   

24 Nguyễn Văn Mễ Nam Phú Thương Binh Nhà ở xuống cấp   x   

VII XÃ HƯƠNG GIÁN 
 

          

25 Nguyễn Ngọc Thạnh Kép Thương Binh Nhà cấp 4 rột nát, bong tróc   x   

26 Phạm Đăng Lâm Dõng Bệnh Binh Nhà cấp 4 cũ, thấp, nhỏ   x   

27 Nguyễn Duy Sênh Việt Tiến Bệnh Binh 

Nhà cấp 4 cũ rột nát, bong 

tróc, nứt, mái sập xuống cấp; 

đang tổ chức sửa chữa 

  x   

28 Nguyễn Vinh Anh Thôn Tây Thương Binh 
Cấp 4 cũ đã xuống cấp cần 

sửa chữa, xây mới 
x     

VIII TT. NHAM BIỀN 
 

          

29 Lê Thanh Chí TDP 2 Bệnh binh 
Nhà ở đã xuống cấp, cần sửa 

mái 
  x   

30 Lê Văn Lịch TDP 3 Thương binh 
Nhà ở đã xuống cấp, cần sửa 

mái 
  x   
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DANH SÁCH 

Hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /5/2024 của UBND huyện Yên Dũng) 
 

Stt 

Họ và tên người có 

công/thân nhân người có 

công 

Địa chỉ 

(thôn/ tổ dân 

phố) 

Đối tượng người có 

công 

(Thân nhân liệt 

sỹ/thương binh/bệnh 

binh/....) 

Hiện trạng nhà đang ở 

 

Nhu cầu sửa 

chữa, xây mới 

năm 2024 

Ghi chú 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) 

31 Trần Văn Đồn Tân Cương 
Bệnh binh, địch bắt tù 

đày 
Nhà ở đã xuống cấp x     

32 Trần Cảnh Nha Minh Phượng Bệnh binh Nhà ở xuống cấp x     

33 Trần Thị Chi Thắng Cương 
Người được tặng huân 

huy chương 
Nhà ở cũ đã xuống cấp x     

34 Trần Thị Ngộc Thắng Cương Thân nhân liệt sỹ Nhà ở xuống cấp x     

35 Trần Trọng Khối Thắng Cương Bệnh binh Nhà ở xuống cấp x     

36 Nguyễn Hữu Then Thắng Cương Bệnh binh Nhà ở xuống cấp x     

37 Phạm Văn Oanh Thắng Lợi hạ Bệnh binh Nhà ở xuống cấp x     

38 Phạm Văn Đỉnh Thắng Lợi hạ 
Người được tặng huân 

huy chương 
Nhà ở xuống cấp x     

IX XÃ TRÍ YÊN 
 

1 0       

39 Dương Đức Lanh Long Khánh Thương binh Nhà cấp 4 dột nát   x   

40 Nguyễn Văn Bầu Tân Phượng Thương binh Nhà cấp 4 dột nát x     

X XÃ LÃO HỘ 
 

          

41 Phan Văn Thứ Liên Sơn Thương binh Nhà cấp 4 cũ, thấp, nhỏ   x   

XI XÃ QUỲNH SƠN 
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DANH SÁCH 

Hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /5/2024 của UBND huyện Yên Dũng) 
 

Stt 

Họ và tên người có 

công/thân nhân người có 

công 

Địa chỉ 

(thôn/ tổ dân 

phố) 

Đối tượng người có 

công 

(Thân nhân liệt 

sỹ/thương binh/bệnh 

binh/....) 

Hiện trạng nhà đang ở 

 

Nhu cầu sửa 

chữa, xây mới 

năm 2024 

Ghi chú 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) 

42 Hoàng Thị Cõn Quỳnh Sơn Thân nhân liệt sỹ Nhà cấp 4 cũ, thấp, nhỏ x     

43 Hoàng Công Phú Quỳnh Sơn Bệnh binh Nhà cấp 4 cũ x     

44 Phạm Văn Diêm Ngọc Sơn CĐHH     x   

XII TT. TÂN AN 
 

          

45 Nguyễn Văn Đậu Thôn Thượng Thương binh     x   

46 Nguyễn Văn Độ Minh Đạo Thương binh Nhà xuống cấp   x   

XIII XÃ TIỀN PHONG 
 

          

47 Lương Văn Số Bình An Thương binh 
Nhà ở cấp 4, xuống cấp, mái, 

tường bị nứt 
  x 

  

XIV XÃ ĐỒNG PHÚC 
 

          

48 Lê Duy Ứng Việt Thắng Núi Thương binh Nhà cấp 4 đã xuống cấp x   
  

XV XÃ NỘI HOÀNG 
 

          

49 Phùng Thị Quế  Thôn Trung Thương binh 
Nhà cấp 4, đã xuống cấp cần 

sửa chữa 
  x 
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DANH SÁCH 

Hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /5/2024 của UBND huyện Yên Dũng) 
 

Stt 

Họ và tên người có 

công/thân nhân người có 

công 

Địa chỉ 

(thôn/ tổ dân 

phố) 

Đối tượng người có 

công 

(Thân nhân liệt 

sỹ/thương binh/bệnh 

binh/....) 

Hiện trạng nhà đang ở 

 

Nhu cầu sửa 

chữa, xây mới 

năm 2024 

Ghi chú 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) 

50 Dương Văn Lung  Thôn Trung 

Người hoạt động 

KC GPDT, BVTQ và 

làm nghĩa vụ Quốc tế 

Nhà ở đang xây mới từ năm 

2023 chưa xong 
x   

  

51 Dương Văn Đáng  Thôn Sy Bệnh binh 

Nhà cấp 4, tường xây đá, 

gạch vôi cát, khung gỗ, mái 

ngói cần xây lại 

x   

  

XVI XÃ TÂN LIỄU 
 

          

52 Nguyễn Hữu Chiến Liễu Nham 
Thương binh suy giảm 

KNLĐ từ 21-60% 
nhà ở xuống cấp cần xây mới x   

  

53 Trần Văn Nẻo Liễu Nham 
Bệnh binh suy giảm 

KNLĐ từ 61-70% 
nhà ở xuống cấp cần xây mới x   

  

54 Phạm Quốc Hùy Tân Độ 
Thương binh suy giảm 

KNLĐ từ 21-60% 

Đang sống; nhà ở xuống cấp 

cần sửa chữa 
  x 

  

55 Bùi Mạnh Hiến Liễu Đê 
Người HĐKC bị 

nhiễm CĐHH 

Đang sống; nhà ở xuống cấp 

cần sửa chữa 
  x 

  

56 Thân Văn Long Tân Độ CĐHH Nhà cấp 4 xuống cấp x     

  Tổng số (56 hộ):   
25 31   
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